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TUẦN 20
TIẾT  22
BÀI 17. HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á: 
    -Thành lập :8-.8-.1967, có 10 nước tham gia (trừ Đông Ti Mo)
    -Mục tiêu :   + liên kết về quân sự ; hợp tác để phát triển kinh tế .giữ vững hòa bình ,an ninh , ổn định khu vực ; đoàn kết vì một  A SEAN hòa bình , ổn định và phát triển đồng đều .
2 Hợp tác để phát triển kinh tế xã hội :
    -Các nước có nhiều điều kiện về tự nhiên và văn hóa để phát triển kinh tế xã hội 
    -Quá trình hợp tác đã mang lại nhiều hiệu quả , biểu  hiện là :
       +nước phát triển hơn giúp nước cho nước chậm phát triển.
       +tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước. 
       +xây dựng tuyến đường sắt , đường bộ giữa các nước .
       +phối hợp khai thác và bảo vệ khu vực  sông Mê Công .
3. Việt Nam trong A SEAN :
    *Thành tựu :
   -Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh ; xuất  khẩu chính :gạo ; nhập khẩu :xăng dầu ,phân bón ,thuốc trừ sâu ,hàng điện tử …
     - Sáng kiến xây dựng dự án phát triển hành lang Đông -Tây ,xóa đói giảm  nghèo 
   *Thách thức :chêch lệch về trình độ ,khác biệt về chính trị , bất đồng ngôn ngữ 
II. BÀI TẬP
1. Kể tên 10 nước thành viên của ASEAN và mục đích chung của ASEAN?
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2. Việt Nam có những cơ hội và thách thức gì khi tham gia ASEAN? Việt Nam đã có đóng góp gì trong ASEAN?
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TUẦN 20
TIẾT  23
BÀI 18. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU LÀO VÀ CAMPUCHIA
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
	Đặc điểm
	CAM PU CHIA
	LÀO

	1 Vị trí địa lí 
	181000 km2,bđ Đông dương.
Giáp VN ,LÀO ,THÁI LAN &vịnh Tlan 
	236000km2 ,bđ Đông dương 
Giáp VN,TQUỐC, MIANMA,TLAN, CAM PU CHIA 

	khả năng liên hệ với nước ngoài 
	bằng tất cả các đường giao thông
	bằng đường bộ , đ.sông, đ.hàng không ,nhờ cảng biển VN

	2 Điêù kiện tự nhiên 
- địa hình
	75%  đ bằng, núi cao :ven biên giới ,cao nguyên : đông bắc , đông
	90% núi &cao nguyên 
Núi cao :phía bắc .Cao nguyên : từ B-N

	-khí hậu 
	_ nhiết đới gió mùa, gần xích đạo nóng quanh năm 
+ Mùa mưa(4-10): gió TN từ vịnh biển cho mưa.
+ Mùa khô(11-3): gió ĐB hanh khô.
	_ Nhiệt đới gió mùa
+ Mùa hạ: gió TN từ biển gây mưa.
+ Mùa đông: Gió ĐB từ lục địa gây khô hanh.


	_ Sông ngòi
	Sông Mê Công, Tông Lê Sáp và Biển Hồ
	Sông Mê Công

	Thuận lợi
	_ Khí hậu nóng quanh năm là điều kiện tốt phát triển nông nghiệp.
_ Sông ngòi, hồ: cung cấp nước, cá
_ Đồng bằng nhiều và màu mỡ.
	_ Khí hậu ấm áp quanh năm.
_ Sông Mê Công nhiều nước.
_ Đòng bằng màu mỡ.
_ Rừng còn nhiều.

	Khó khan
	_ Mùa khô thiếu nước.
_ Mùa mưa gây lũ lụt.
	_ Diện tích đất nông nghiệp ít.
_ Mùa khô thiếu nước.


II. BÀI TẬP
1.  Nêu mối quan hệ giữa Lào-Việt Nam-Campuchia ??
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TUẦN 21
TIẾT  24.  KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CỘT VÀ BIỂU ĐỒ TRÒN
	I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Biểu đồ cột
* Cách vẽ biểu đồ: Cần lưu ý một số điểm như sau :
- Đánh số đơn vị trên trục tung phải cách đều nhau và đầy đủ (Tránh ghi
      lung tung không cách đều).
· Vẽ đúng trình tự bài cho không được tự ý sắp xếp từ thấp đến cao hay
       ngược lại. Trừ khi đề bài yêu cầu sắp xếp lại.
· Không nên vạch chấm ----- hay vạch ngang _____ từ trục tung vào đầu cột vì sẽ làm biểu đồ rườm rà, cột bị cắt thành nhiều khúc, không có tính thẩm mỹ.
· Cột đầu tiên phải cách trục tung ít nhất là một đến hai dòng kẻ (Không vẽ dính như biểu đồ đồ thị).
·  Độ rộng (bề ngang) các cột phải đều nhau.
· Nên ghi số lượng trên đầu mỗi cột để dễ so sánh và nhận xét. Số ghi phải rõ ràng ngay ngắn. 
2. Biểu đồ tròn
Cách vẽ : 
· Bước 1: Vẽ hình tròn và bắt đầu vẽ từ kim chỉ 12 giờ
· Bước 2: Vẽ theo trình tự đề bài cho 1% - 3,60 
              Ví dụ:  38,4% x 3,6 = 138,240 
· Bước 3: Ghi tên biểu đồ
· Lập bảng chú giải: Mỗi thành phần một kí hiệu riêng
II. BÀI TẬP
1. Cho bảng số liệu dưới đây:
Bảng . Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001 (đơn vị USD).
	[bookmark: _GoBack]         Nước
	Cam-pu-chia
	In-đô-nê-xi-a
	Lào
	Ma-lai-xi-a 
	Philippin
	Thái Lan
	Việt Nam
	Xin-ga-po

	GDP/người
	280
	680
	317
	3 680
	930
	1 870
	415
	20 740


Vẽ biểu đồ cột và nhận xét GDP/ người của một số nước Đông Nam Á năm 2001 ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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2. Cho bảng số liệu dưới đây:
Bảng Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của Việt Nam năm 1990 và 2000
	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	1990
	2000
	1990
	2000
	1990
	2000

	38.74
	24.30
	22.67
	36.61
	38.59
	39.09


Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của hai năm 1990 và 2000 và rút ra nhận xét?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TUẦN 21
TIẾT  25
BÀI 22.  VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI
  I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Việt Nam trên bản đồ thế giới.
-  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nước độc lập có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.
-  VN thể hiện đầy đủ các đặc điểm thiên nhiên, văn hóa,lịch sử của khu vực Đông Nam Á.
-  VN đã trở thành đối tác tin cậy của cộng đồng quốc t ế.
II. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển.
-  Trước đây chiến tranh xâm lược và chế độ thực dân kéo dài để lại hậu quả nặng nề.
-  Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế, từ năm 1986 đạt đựoc thành tựu to lớn, vững chắc.
-  Nông nghiệp liên tục phát triển, xuất khẩu chủ lực: gạo, cà phê, cao su, thủy sản.
-  Công nghiệp đã khôi phục và phát triển mạnh, dầu khí, than điện, thép, xi măng..
-  Tiến dần tới mục tiêu công nghiệp hóa- hiện đại hóa, tỉ lệ nghèo giảm nhanh, đến 2020 là nước công nghiệp.
II. BÀI TẬP
1. Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào? Nêu tên các nước có có đường biên giới chung trên đất liền với Việt Nam, các nước có chung đường biên giới trên biển với Việt Nam?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Dựa vào bảng 22.1 (tr 79 SGK), nêu nhận xét về sự chuyển biến của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ từ năm 1990 đến năm 2000.
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TUẦN 22
TIẾT  26
BÀI 23.  VỊ TRÍ GIỚI HẠN LÃNH THỔ VIỆT NAM
  I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Vị trí và giới hạn lãnh thổ:
1/ Phần đất liền
- Xem bảng 23.2  (trang84 SGK).
- Từ Bắc-Nam: dài khoảng, 15 0 B nằm trong đới khí hậu nhiệt đới.
- Từ Tây-Đông rộng 7012’Đ.
- Lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7.
- Diện tích : 239247km2.
2/ Phần biển
- Diện tích khoảng 1 triệu km2 có 2 quần đảo lớn : Hoàng Sa và Trường Sa.
3/ Đặc điểm của vị trí địa lí VN về mặt tự nhiên
- Vị trí nội chí tuyến, gần trung tâm khu vực ĐNA.
- Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa ĐNA đất liền và ĐNA hải đảo.
- Vị trí tiếp xúc giữa các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.
II. Đặc điểm lãnh thổ.
  1/ Phần đất liền
- Dài 1650km ;- Nơi hẹp nhất ở Quảng Bình (50km).
- Hình dạng cong hình chữ S; - Đường biên giới hơn 4550km.
2/ Phần biển Đông.
- Mở rộng phía Đông và phía Nam, có nhiều đảo và quần đảo.
-Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.
II. BÀI TẬP
1.  Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh nào? Tên đảo lớn nhất nước ta là gì? Thuộc tỉnh nào?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay?
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TUẦN 22
TIẾT  27
BÀI 24.  VÙNG BIỂN VIỆT NAM
  I. NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
I. Đặc điểm chung của biển Việt Nam:
1/ Diện tích, giới hạn:
- Biển Đông là biển lớn, tương đối kín, diện tích: 3447000km2.
- Nằm ở khu vực nhiệt đới gió Mùa Đông Nam Á.
- Vùng biển Việt Nam là 1 phần của biển Đông khoảng 1 triệu km2.
   2/ Đặc điểm khí hậu và hải văn của biển.
    a/ Đặc điểm khí hậu:
- Gió trên biển mạnh hơn gió trong dất liền gây sóng cao.
- Có 2 mùa gió: Gió  đông bắc và gió tây nam.
- Nhiệt độ trung bình: 230C. Biên độ nhiệt độ nhỏ hơn trong đất liền.
- Chế độ mưa: Mưa ít hơn  trong đất liền.
   b/ Đặc điểm hải văn:
- Dòng biển tương ứng 2 mùa gió (dòng biển mùa đông và dòng biển mùa hè).
- Dòng biển cùng các dòng nước trồi, nước chìm kéo theo sự di chuyển các sinh vật biển 
- Chế độ thủy  triều rất phức tạp, nhật triều vịnh Bắc Bộ điển hình nhất thế giới.
- Độ muối trung bình 30-330./00
II. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam
   1/ Tài nguyên biển:
- Phong phú, đa dạng, có giá trị to lớn về kinh tế, tự nhiên.
  2/ Môi trường biển:
- Khai thác biển cần chú ý bảo vệ môi trường biển.
II. BÀI TẬP
1. Những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng biển nước ta?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Tạo sao cần phải bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng biển nước ta?
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TUẦN 23
TIẾT  28
BÀI 26.  ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1 Việt Nam là nước giàu khoáng sản
-Koảng 5000 điểm quặng , gần 60 loại ksản .
  - Đa số có trữ lượng vừa & nhỏ 
  -Trữ lượng lớn : than  dầu khí, apatit, thiếc, đồng 
2. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên 
a) Thực trạng:
- Khoáng sản là tài nguyên không thể phục hồi
- Hiện nay 1 số khoáng sản có nguy cơ bị cạn kiệt, sử dụng còn lãng phí.
- Việc khai thác một số khoáng sản đã làm ô nhiễm môi trường
b) Biện pháp bảo vệ:
- Phải khai thác hơp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả.
- Cần thực hiện nghiêm luật khoáng sản của Nhà nước ta.
II. BÀI TẬP
1. Nêu tóm tắt về đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 2. Tạo sao cần phải khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên khoáng sản?
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TUẦN 24
TIẾT  29
BÀI 26.  ÔN TẬP
I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
-Học sinh xem lại nội dung các bài đã học từ tuần 19->23
II. BÀI TẬP
1. Hiện nay Asean có mấy thành viên? Mục tiêu của Asean thay đổi theo thời gian như thế nào? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Tham gia vào Asean Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì? ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................
	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
	UBND QUẬN SƠN TRÀ
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
	NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8

	
	Họ và tên HS: ..............................................
	Lớp 8/...... 


TUẦN 24
TIẾT  30
KIỂM TRA 1 TIẾT
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TUẦN 25
TIẾT  31
BÀI 28.  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Đồi núi là tính chất quan trọng nhất  của địa hình Việt Nam :
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp. Cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan xi păng (3143m). Tạo thành cánh cung lớn. Núi lan ra sát biển 
- Đằng bằng:1/4 diện tích, nhỏ, hẹp 
2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau:
- Các bậc địa hình thấp dần từ nội địa ra biển 
- Có 2 hướng chính: TB - ĐN &vòng cung 
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gío mùa &chịu tác động mạnh mẽ của con người 
-Tính chất nhiệt đới gió mùa: 
+ Đất đá bị phong hóa mạnh 
+ Các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn 
+Địa hình cácxtơ nhiệt đới độc đáo
-Tác động của con người :
+ Các dạng địa hình nhân tạo xuất hiện nhiều  như: các công trình đô thị, hầm mỏ, giao thông, đê đập, kênh rạch.
  II. BÀI TẬP
1.Nêu các biểu hiện chứng tỏ đồi núi là bộ phận quan trọng nhất? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Trình bày những tác động của con người đến địa hình? 
*Tích  cực:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*Tiêu cực:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TUẦN 25
TIẾT  32
BÀI 29.  ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH 
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Địa hình đồi núi:
- Đồi núi chiếm ¾ diện tích phần đất liền, kéo dài liên tục tư Bắc xuống Nam và được chia thành 4 vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam.
	Vùng núi Đông Bắc
	Vùng núi thấp,hình cánh cung. Địa hình cácxtơ phổ biến.

	Vùng núi Tây Bắc
	Vùng núi cao và sơn nguyên đá vôi hiểm trở.Hướng núi tây bắc – đông nam

	Vùng núi Trường Sơn Bắc
	Vùng núi thấp, hướng núi tây bắc – đông nam. Núi đâm ngang ra biển.

	Vùng núi Trường Sơn Nam
	Vùng đồi núi và cao nguyên Badan hùng vĩ.


2. Địa hình Đồng bằng:
- Đồng bằng chiếm ¼ đất liền, rộng nhất là đồng bằng Sông Cửu Long và Sông Hồng .
- ĐB S.Hồng: - Diện  tích 15000km2. Có đê ngăn lũ nên ít màu mỡ.
- ĐB S. Cửu Long:- Diện tích 40000 km2. Không có đê ngăn lũ nên được phù sa bồi đắp.
- ĐB Duyên Hải Miền Trung: Diện tích nhỏ hẹp  15000km2, kém phì nhiêu.
3. Địa hình bở biển và thềm lục địa
- Bờ biển dài  3260 km có 2 dạng chính là bờ biển bồi tụ và bờ  biển mài mòn chân núi, hải đảo.
  II. BÀI TẬP
1.Nêu những điểm giống  nhau và khác nhau giữa địa hình đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Kể tên các khu vực địa hình nước ta. Tại sao các đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp và kém phì nhiêu? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TUẦN 26
TIẾT  33
BÀI 31.  ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM 
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC
1. Tính chất nhiệt đơi gió mùa, ẩm
a. Tính chất nhiệt đới:
- Quanh năm nhận được lượng nhiệt dồi dào
+ Số giờ nắng trong năm cao
+ Số Kcalo/m2: 1 triệu
- Nhiệt độ trung bình năm trên 210C và tăng dần từ bắc xuống nam
b. Tính chất gió mùa, ẩm
- Gió mua tây nam mang lại nóng,lượng mưa lớn, độ ẩm cao vào mùa hạ.
- Gió mùa đông bắc mang lại nhiệt độ  thấp, lạnh khô vào mùa đông.
- Ẩm: lượng mưa lớn 1500mm – 2000m/năm, độ ẩm không khí cao 80%.
2. Tính chất đa dạng và thất thường.
a. Tính chất đa dạng
- Khí hậu nhiệt đơi gió mùa ẩm nước ta không thuần nhất, phân hoá mạnh mẽ theo không gian và thời gian, hình thành các miền và vùng khí hậu khác nhau. 
b. Tính thất thường:
- Nhiệt độ trung bình thay đổi các năm
- Lượng mưa các năm cũng khác nhau
- Năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa nhiều, năm mưa ít, năm ít bão năm nhiều .
- Gió phơn tây nam khô nóng
  II. BÀI TẬP
1.Trình bày tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của nước ta? 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Nêu đặc tính của gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam ở nước ta? 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TUẦN 26
TIẾT  34
BÀI 32.  CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA 
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
1. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4: (mùa Đông)
- Thời kì thịnh hành gió mùa Đông Bắc và tín phong Đông Bắc
- Miền Bắc: Chịu ảnh hưởng trực tiếp gió mùa ĐB, đầu mùa Đông lạnh và khô, cuối mùa có mưa phùn
- Miền Trung: Chịu ảnh hưởng suy yếu của gió mùa ĐB, có lượng mưa lớn cuối năm.
- Miền Nam và Tây nguyên: thời tiết nóng khô ổn định, ít mưa.
2. Gió mùa Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10: (Mùa Hạ)
 - Mùa  gió Tây Nam tạo nên mùa hạ nóng ẩm có mưa lớn và dông bão diễn ra phổ biến trên toàn quốc.
- Mùa  hạ có dạng thời tiết đặc biệt: Gió phơn Tây Nam: nóng khô (Miền trung), mưa ngâu.
- Mùa bão nước ta tư tháng 6 đến tháng 11, chậm dần tư tháng Bắc vào Nam, gây tai hại đến người và của.
- Giữa 2 mùa chính là thời kí chuyển tiếp, ngắn và không rõ nét là mùa xuân, thu. 
3. Những thuận lợi và khó khăn do thời tiết, khí hậu mang lại
- Thuận lơi:đáp ứng nhu cầu sinh thái nhiều giống loài thực vật, động vật có nguồn gốc khác nhau…, thích hợp 2,3 vụ lúa.
- Khó khăn 
+ Mùa Đông: lạnh, khô thiếu nước 
+ Mùa hạ: Nóng, khô gió phơn, có bão mưa lũ, xói mòn, sâu bệnh…
  II. BÀI TẬP
1. Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc điểm từng mùa?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Trình bày những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại? 
........................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TUẦN 27
TIẾT  35
BÀI 33.  ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM 
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
1. Đặc điểm chung:
- Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, được phân bố rộng khắp trong cả nước.
- Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính: TB – ĐN và vòng cung
- Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước 
 + Muà lũ: Chiếm 70% – 80% cả nước.
 	+ Mùa cạn: Chiếm 20% – 30% cả nước.
- Sông ngòi nươc ta có hàm lượng phù sa lớn: +Trung bình:232 g/m3 
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của dòng sông
- Sông ngòi nước ta có giá trị nhiều mặt
- Biện pháp khai thác tổng hợp các dòng sông: Xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông, thuỷ sản, du lịch……
- Biện pháp chống ô nhiểm
+ Bảo vệ rừng đầu nguồn
 	+ Xư lí tốt các nguồn rác, nướcc thải công nghiệp, sinh hoạt, du lịch.
+ Bảo vệ khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông.
  II. BÀI TẬP
1. Nêu đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm sông ngòi? Để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta phải làm gì?
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TUẦN 27
TIẾT  36
BÀI 35.  THỰC HÀNH: VỀ KHÍ HẬU  THỦY VĂN VIỆT NAM
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
1. Vẽ biểu đồ lượng mưa và lưu lượng nươc Sông Hồng (Trạm sơn Tây) và  Sông Gianh (Đồng Tâm)
2. Xác định mùa mưa và mùa lũ chỉ tiêu vượt trung bình
3. Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ  II. BÀI TẬP
1. Vẽ biểu đồ lượng mưa và lưu lượng nươc Sông Hồng (Trạm sơn Tây) và  Sông Gianh (Đồng Tâm):
 Tỉ lệ: 1/100 (Lượng mưa 1mm = Lưu lượng 100m3/s )
2. Xác định mùa mưa và mùa lũ chỉ tiêu vượt trung bình
	Lưu vực
	Tháng
Mùa
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	S.Hồng
	Mưa
	
	
	
	
	-
	-
	-
	- -
	-
	
	
	

	
	Lũ
	
	
	
	
	
	+
	+
	++
	+
	+
	
	

	S.Gianh
	Mưa
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	--
	-
	

	
	Lũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	++
	+
	+
	


             Ghi chú: (-) Tháng có mưa                   (+ )Tháng có lũ
                            (--) Tháng có mưa nhiều       (++) Tháng có lũ lên cao
3. Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ
* Các tháng của mùa lũ trùng hợp với các tháng mùa mưa?
- Sông Hồng: Tháng 6, 7, 8, 9
- Sông Gianh: Tháng 9, 10, 11
* Các tháng của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa:
- Sông Hồng: Tháng 5, 10
- Sông Gianh: Tháng 8
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TUẦN 28
TIẾT  37, 38
CHỦ ĐỀ ĐẤT VÀ SINH VẬT
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
1. Đăc điểm chung của đất Việt Nam
a. Đất nước ta rất đa dạng thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam. 
- Nguyên nhân: Sự đa dạng của đất là do nhiều nhân tố tạo nên như đá mẹ,địa hình, khí hậu, nguồn nước, sinh vật và sự tác động của con người.
b. Các nhóm đất chính nước ta
- Gồm 3 nhóm đất chính:
	
	Nhóm đất Feralit
	Nhóm đất mùn núi cao
	Nhóm đất bồi tụ 
Phù sa sông và biển

	Diện tích (%)
	            65
	               11
	              24

	Đặc tính
	-Đất chua,nghèo mùn
-Nhiều sét.Màu đỏ vàng
	-Xốp, giàu mùn
-Màu đen hoặc nâu
	-Tơi xốp, ít chua
-Giàu mùn,dễ canh
 tác, độ phì cao

	Phân bố
	-Vùng đồi núi thấp
-Vùng núi đá vôi P.Bắc
-Đông Nam Bộ,Tây Nguyên
	-Địa hình núi cao 
>2000m (Hoàng
Liên Sơn)
	-ĐB.S Hồng
-ĐB.S Cửu Long
-ĐB ven biển

	Giá trị sử dụng
	-Trồng cây công nghiệp, cây
ăn quả.
	-Phát triển lâm 
nghiệp bảo vệ rừng
đầu nguồn.
	-Trồng cây lương 
thực, cây CN ngắn
ngày và cây ăn quả.


2. Đặc điểm về sinh vật Việt Nam
	a. Đặc điểm chung:
    - Sinh vật Việt Nam phong phú đa dạng:
+ Đa dạng về thành phần loài gen
+ Đa dạng về kiểu hệ sinh thái.
+ Đa dạng về công dụng sản phẩm.
- Nguyên nhân do điều kiện sống khá thuận lợi.
b. Sự giàu có về thành phần loài:
- Nước ta có gần 30.000 loài sinh vật:
+ Thực vật: 14.600 loài (350 loài trong sách đỏ VN)
+ Động vật: 11.200 loài (365 loài trong sách đỏ VN)
c. Sự đa dạng về hệ sinh thái:
Nước ta có nhiều HST khác nhau phân bố khắp mọi miền:
- HST ngập mặn ở vùng bãi triều, ven sông
- HST rừng nhiệt đới gồm: 
+ Rừng kín thường xanh
+ Rừng rụng lá theo mùa (rừng khộp - Tây Nguyên)
+ Rừng tre nứa (Việt Bắc)
+ Rừng ôn đới núi cao.
- Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn Quốc gia.
- HST nông nghiệp ngày càng mở rộng và lấn át HST tự nhiên.
3. Bảo vệ  sinh vật:
a. Bảo vệ rừng.
- Hiện trạng:
+ Tài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng.
+ Độ che phủ rừng rất thấp: 35-38%
- Nguyên nhân:
+ Chặt phá rừng bừa bãi, nếp sống du canh, du cư của đồng bào miền núi.
+ Cháy rừng, chiến tranh
+ Chưa quản lý và làm  tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng...
- Biện pháp:Cần thực hiện nghiêm túc các chính sách và luật bảo vệ  phát triển tài nguyên rừng của nhà nước.
b. Bảo vệ tài nguyên động vật
- Hiện trạng:
+ Do diện tích rừng bị suy giảm và nạn săn bắt quá mức, hiều động vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.
+ Nguồn lợi thuỷ hải sản đang giảm nhanh chóng.
- Biện pháp: 
+ Khôi phục lại vốn rừng, cấm săn bắn động vật quý hiếm
+ Khai thác hợp lý nguồn lợi thuỷ sản
+ Bảo vệ rừng ngập mặn 
  II. BÀI TẬP
1. So sánh 3 nhóm đất chính ở nước ta?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.Nêu tên, sự phân bố, đặc điểm nổi bật các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta?
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TUẦN 29
TIẾT  39
BÀI 40.  THỰC HÀNH: ĐỌC LÁT CẮT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN TỔNG HỢP
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
	1. Đề bài
- Đọc lát cắt trên sơ đồ
2. Yêu cầu bài làm
a. Nêu được:
- Lát cắt từ Lạng Sơn tới Thanh Hóa.Hướng TB-ĐN.
- Độ dài lát cắt 360 km.
- Qua các khu vực địa hình: Núi caoHoàng Liên Sơn; Khu cao nguyên Mộc Châu; Đồng bằngThanh Hoá.
	                   Khu
Các yếu tố
	Hoàng Liên Sơn
	Mộc Châu
	ĐB Thanh Hoá

	Địa chất
	Mắc ma xâp nhập
Mắc ma phún xuất
	Trầm tích đá vôi
	Tràm tích phù sa

	Địa hình
	Núi cao trên 2000m
	Thấp, độ cao TB <1000m
	- Thấp, bằng phẳng
- Độ cao Trung bình<50m

	Khí hậu
	Lạnh quanh năm, mưa nhiều
	Cận nhiệt: Mưa ít nhiệt độ thấp
	Nóng ẩm, mưa nhiều

	Đất
	Mùn núi cao
	Fe ra lít trên đá vôi
	Đất phù sa trẻ

	Thảm thực vật
	Ôn đới trên núi
	- Cận nhiệt
- Nhiệt Đới
- Đ vôi
	Hệ sinh thái nông nghiệp


	2) Các thành phần tự nhiên
- Đá có 4 loại chính;- Đất có 3 kiểu; Thực vật: Có ba kiểu vành đai
- Sự biến đổi khí hậu trong khu vực
+ Đặc điểm chung của khí hậu trong khu vực là khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi.Tuy nhiên do yếu tố vị trí, địa hình mỗi tiểu khu vực nên KH có biến đổi từ đồng bằng lên núi cao.
II.BÀI TÂP
Học sinh hoàn thành nội dung bài thực hành vào vở ghi.
	III. TRAO ĐỔI, PHẢN HỒI VỀ KIẾN THỨC BÀI HỌC CỦA HỌC SINH
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TUẦN 29
TIẾT  40
BÀI 41.  MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ 
- Gồm khu vực tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ
- Nằm sát chí tuyến nhiệt đới Hoa Nam.
- Chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều đợt gió mùa Đông Bắc.
2. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung mở rộng về phía Bắc và quy tụ ở Tam Đảo
- Địa hình đồi núi thấp là chủ yếu,nhiều núi cánh cung mở rộng về phí bắc (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều).
- Đảo và quần đảo ngoài Vinh Bắc Bộ
- Đồng Bằng sông Hồng rộng lớn
- Nhiều sông ngòi, hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình; hướng chảy TB-ĐN và hướng vong cung.
- Có hai mùa nước rõ rệt và thường hay gây lũ lụt.
3. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất nước
- Mùa đông:
+ Có mùa đông lạnh và kéo dài nhất nước (từ 3-5 tháng).
+ Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm.
- Mùa hạ:nóng ẩm mưa nhiều, có  mưa  ngâu ( tháng 8).
4. Tài nguyên phong phú và nhiều cảnh đẹp nổi tiếng
- Miền giàu tài nguyên nhất nước, phong phú đa dạng:
+ Khoáng sản: giàu có nhất cả nước.
+ Du lịch:nhiều cảnh đẹp nổi tiếng: Vịnh Hạ Long ,Hồ Ba Bể..
  II. BÀI TẬP
1. Tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bộ chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Chứng minh rằng miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng. Nêu một số việc cần làm để bảo vệ môi trường tự nhiên trong miền
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TUẦN 30
TIẾT  41
BÀI 42.  MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ 
- Kéo dài trên 7 vĩ tuyến.
- Gồm: từ hữu ngạn sông Hồng đến Thừa Thiên Huế.
2. Địa hình cao nhất Việt Nam
- Địa hình được Tân kiến tạo nâng lên mạnh, có nhiều dãy núi cao, đồ sộ, hiểm trở, xen lẫn với các cao nguyên đá vôi chạy theo hướng TB-ĐN.
- Núi cao ăn sát ra biển, đồng bằng nhỏ hẹp.
3. Khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình.
- Mùa đông: đến muôn kết thúc sớm
- Mùa hạ:  đến sớm có gió phơn Tây Nam.
- Mùa mưa chuyển sang thu và đông.
- Thường xuyên có bão lụt
4. Tài nguyên phong phú đang được điều tra khai thác 
- Tài nguyên phong phú đa dạng, đặc biệt là tiềm năng thuỷ điện sông Đà).
- Các tài  nguyên của miền khai thác còn quá ít.
+ Khoáng sản: đất hiếm, sắt, Crômít, thiếc…
+ Tài nguyên sinh vật khá phong phú
+ Tài nguyên biển đa dạng, đặc biệt có nhiều baic biển nổi tiếng…
- Kinh tế chưa phát triển đời sống nguời dân còn thấp.
5. Bảo vệ môi truờng phòng chống thiên tai
- Bảo vệ tài nguyên, khôi phục phát triển rừng là khâu then chốt.
- Tích cực bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái ven biển...
- Sẵn sàng chủ động phòng chống thiên tai.
  II. BÀI TẬP
1. Nêu các biểu hiện chứng tỏ miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có địa hình cao nhất Việt Nam?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Trình bày những khó khăn do thiên tai gây ra ở vùng và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền?
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TUẦN 30
TIẾT  42
BÀI 43.  MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ
- Từ  Đà Nẵng tới Cà Mau có diện tích rộng lớn.
- Diện tích: 165 000 km2 (32 tỉnh TP – chiếm ½ S lãnh thổ).
2. Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc
- Miền có khí hậu nóng quanh năm:
+ Nhiệt độ Tb năm 25-270c Mùa khô kéo dài 6 tháng dễ gây ra hạn hán cháy rừng.
+ Gió Tín Phong Đông bắc khô nóng và gió Tây nam nóng ẩm thổi thường xuyên
3. Trường Sơn Nam hùng vĩ và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn
- Khu vực Trường Sơn Nam  được hình thành trên nền cổ Kon Tum,có hệ thống núi và cao nguyên xếp tầng; nhiều đỉnh núi cao trên 2000m.
- Phía Đông : đồng  bằng duyên hải nhỏ hẹp, bị chia cắt thàmh từng ô.
- Phía Nam: đồng bằng Nam Bộ chiếm hơn nữa diện tích đất phù sa của cả nước.
4. Tài nguyênphong phú và tập trung dễ ,khai thác
- Nhiều tài nguyên có quy mô  lớn, chiếm tỷ lệ cao so với cả nước( Rừng đất biển dầu khí....)., là nguồn lực lớn giúp cho miền cũng như cả nước phát triển kinh tế.
- Để phát triển KT bền vững cần bảo vệ môi trường rừng biển, đất và các hệ sinh thái tự nhiên khác.
  II. BÀI TẬP
1. Nêu các biểu hiện chứng tỏ miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có tài nguyên phong phú, tập trung và dễ khai thác?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Nêu đặc trưng khí hậu miền miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh giá như hai miền phía bắc?
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TUẦN 31
TIẾT  43
ÔN TẬP HỌC KÌ II
  I.NỘI DUNG KIẾN THỨC BÀI HỌC 
Ôn tập lại nội dung các bài đã học sau:
1. Đặc điểm địa hình Việt Nam
2. Các khu vực địa hình Việt Nam
3. Đặc điểm khí hậu và các màu khí hậu nước ta
4. Sông ngòi Việt Nam
5.Bảo vệ tài nguyên sinh vật
6.Các miền địa lí tự nhiên Việt Nam
  II. BÀI TẬP
 A.Lý thuyết
 Câu 1. Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc điểm từng mùa? 
Câu 2. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất?
Câu 3. Đặc điểm sông ngòi Bắc Bộ và Trung Bộ. *Tại sao sông ngòi Trung Bộ thường ngắn và dốc?
Câu 4.Những thuận lợi và khó khăn của  sông ngòi với đời sống sản xuất? Tại sao phải bảo vệ và khai thác hợp lí các nguồn lợi từ sông ngòi?
Câu 5: So sánh 3 nhóm đất chính ở nước ta? 
B. Kĩ năng biểu đồ
1.Cho bảng số liệu: Cơ cấu diện tích ba nhóm đất chính ở nước ta:
	Nhóm đất
	Feralit đồi núi
	Đất mùn núi cao
	Đất phù sa

	Tỉ lệ
	65
	11
	24


a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu ba nhóm đất trên.
b. Nhận xét và giải thích quy mô 3 nhóm đất.
2.Cho bảng số liệu  sau:
Diện tích rừng ở Việt Nam, qua các năm:
Đơn vị: Triệu ha
	Năm
	1943
	1983
	1995
	2003
	2005

	Diện tích rừng
	14.3
	7.2
	9.3
	12.1
	12.7


-Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích rừng nước ta qua các năm.
-Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng qua các năm.
*.Hướng dẫn:
-Vẽ biểu đồ cột (độ rộng các cột bằng nhau và khoảng cách các năm)
-Biểu đồ có tên biểu đồ và bảng chú giải.
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